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THÔNG TƯ 

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 

nhà nước lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 70/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 265/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa 

học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về tài chính và đầu tư trong khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo; 

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 275/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 

và Công nghệ;  

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

Quốc gia; 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt 

động quy chuẩn kỹ thuật. 
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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí ngân sách nhà nước, bao gồm kinh phí sự nghiệp và kinh phí đầu tư phát 

triển, trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho 

hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật được quy định tại khoản 1 

Điều 6 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 

2. Thông tư này không điều chỉnh việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước để tổ chức thẩm định dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật ban hành quy chuẩn kỹ thuật. 

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 

nước để tổ chức thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng kinh phí 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là 

bộ và cơ quan trung ương), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt 

là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm cả tổ chức khoa học và công nghệ 

công lập. 

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan đến 

hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật theo quy định tại khoản 1 

Điều 6 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP. 

Điều 3. Nguyên tắc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật 

1. Việc lập dự toán, phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí phải gắn với hoạt 

động, nhiệm vụ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; đáp ứng yêu cầu phục vụ quản lý nhà nước, thúc đẩy hội nhập quốc tế và 

phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Việc quản lý, sử dụng kinh phí phải tuân thủ quy định của pháp luật, bảo 

đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng nội dung chi và trong phạm vi dự toán 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Trường hợp hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật thực 

hiện theo phương thức nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, việc 

lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tại 
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Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN ngày 30 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán 

kinh phí ngân sách nhà nước đối với một số nội dung chi quản lý hoạt động khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN ngày 30 

tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết 

và hướng dẫn về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán một số nội dung chi 

ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

và các quy định có liên quan tại Thông tư này. 

4. Kinh phí ngân sách nhà nước được quản lý, sử dụng theo nguyên tắc tiết 

kiệm, hiệu quả, ưu tiên nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết; bảo đảm không trùng lặp 

nội dung chi cho cùng một hoạt động, nhiệm vụ. 

5. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí phải bảo đảm 

công khai, minh bạch, có kiểm tra, giám sát; gắn với trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân được giao quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật. 

Riêng đối với hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực 

bí mật nhà nước thì việc quản lý, sử dụng kinh phí cho hoạt động này thực hiện 

theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

6. Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý, sử dụng kinh phí phù hợp 

với thẩm quyền và phân cấp ngân sách nhà nước; đồng thời bảo đảm trách nhiệm 

giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý, sử dụng kinh phí. 

7. Khuyến khích huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hợp pháp khác 

cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật. 

8. Định mức chi kinh phí ngân sách nhà nước quy định tại Thông tư này là 

định mức tối đa. Căn cứ định mức chi tại Thông tư này, Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong trường hợp được Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh giao thẩm quyền quyết định mức chi ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt 

động quy chuẩn kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm phù hợp với đặc thù 

hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật của địa phương và khả năng 

cân đối ngân sách được giao. 

9. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước 

lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho hoạt động tiêu 

chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển phải tuân 

thủ quy định pháp luật về đầu tư công và quy định pháp luật hiện hành có liên quan. 

10. Các khoản kinh phí tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân phục vụ cho hoạt 

động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện theo thỏa thuận 

với nhà tài trợ, hỗ trợ. Trường hợp không có thỏa thuận cụ thể với nhà tài trợ, hỗ 

trợ thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện  

1. Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ 
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thuật được quy định tại Nghị định số 265/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 

2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về tài chính và đầu tư trong khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

2. Nguồn kinh phí hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện 

hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật, bao gồm: 

a) Nguồn đóng góp, tài trợ, hỗ trợ tự nguyện của tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân trong nước và nước ngoài; 

b) Nguồn vốn từ chương trình, dự án hợp tác quốc tế, viện trợ, tài trợ theo 

quy định của pháp luật; 

c) Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Việc huy động và sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác phải bảo đảm 

không làm thay đổi mục tiêu, nội dung, tính chất của hoạt động tiêu chuẩn, hoạt 

động quy chuẩn kỹ thuật và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan. 

Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CHI  

KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG 

NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO HOẠT ĐỘNG 

TIÊU CHUẨN, HOẠT ĐỘNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT 

 

Điều 5. Nội dung chi thực hiện hoạt động xây dựng và thực hiện chiến 

lược tiêu chuẩn quốc gia, kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, kế hoạch 

xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, phổ biến tiêu chuẩn quốc gia, phổ biến quy 

chuẩn kỹ thuật 

1. Chi xây dựng và thực hiện chiến lược tiêu chuẩn quốc gia, kế hoạch xây 

dựng tiêu chuẩn quốc gia, kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, bao gồm: 

a) Chi nghiên cứu, thu thập và dịch tài liệu, nghiên cứu kinh nghiệm quốc 

tế, khu vực, nước ngoài phục vụ xây dựng chiến lược tiêu chuẩn quốc gia;  

b) Chi điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng phục vụ xây dựng chiến lược 

tiêu chuẩn quốc gia; 

c) Chi biên soạn và xét duyệt dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia phục vụ 

việc lập và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; biên soạn 

và xét duyệt bản đề xuất xây dựng quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc lập và điều 

chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật; 

d) Chi biên soạn dự thảo chiến lược tiêu chuẩn quốc gia; lấy ý kiến chuyên 

gia, nhà khoa học đối với dự thảo chiến lược tiêu chuẩn quốc gia; 

đ) Chi tổ chức hội thảo chuyên đề; tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp 

ý dự thảo chiến lược tiêu chuẩn quốc gia; 
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e) Chi thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược tiêu chuẩn quốc gia, 

kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật; 

g) Các nội dung chi trực tiếp cần thiết khác liên quan đến xây dựng và triển 

khai thực hiện chiến lược tiêu chuẩn quốc gia, kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc 

gia, kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, bao gồm cả: công tác phí, hội nghị, 

hội thảo, văn phòng phẩm. 

2. Chi phổ biến tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật, gồm: 

a) Chi soạn thảo kế hoạch phổ biến tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật; 

b) Chi biên soạn tài liệu, sản xuất và xuất bản, phát hành các sản phẩm 

truyền thông phục vụ phổ biến tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật, bao gồm 

cả: tin, bài, ảnh, phóng sự; 

c) Chi thuê tổ chức, cá nhân sáng tạo nội dung sản xuất, xuất bản các sản 

phẩm truyền thông để phổ biến tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật trên các 

nền tảng số, mạng xã hội; 

d) Chi tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn, cuộc thi, hội thi phổ 

biến tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật; 

đ) Chi ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ 

biến tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật; 

e) Các nội dung chi trực tiếp cần thiết khác để tổ chức phổ biến tiêu chuẩn 

quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật, bao gồm cả: thuê dịch vụ ngoài, công tác phí, văn 

phòng phẩm, thuê chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài. 

Điều 6. Nội dung chi hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy 

chuẩn kỹ thuật; đánh giá hiệu quả áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn 

kỹ thuật; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở do cơ quan nhà nước công bố 

1. Nội dung chi hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ 

thuật bao gồm các nội dung công việc về xây dựng, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 

tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật. 

2. Chi xây dựng, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ tiêu chuẩn quốc gia do các bộ 

và cơ quan trung ương chủ trì tổ chức thực hiện, bao gồm: 

a) Chi đánh giá thực trạng; thu thập, nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu 

chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, tài liệu và kết quả nghiên cứu khoa học 

liên quan; lấy mẫu phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm, vận hành, áp dụng thử 

(nếu có) để xác định các chỉ tiêu, đặc tính kỹ thuật, yêu cầu quản lý của dự thảo 

tiêu chuẩn quốc gia, dự thảo sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn quốc gia; 

b) Chi dịch tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt; 

c) Tiền công biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, dự thảo sửa đổi, bổ 

sung tiêu chuẩn quốc gia và thuyết minh dự thảo; rà soát và biên soạn thuyết minh 

đề nghị bãi bỏ tiêu chuẩn quốc gia; 

d) Chi hội thảo chuyên đề, hội thảo tham vấn, góp ý hồ sơ dự thảo tiêu 
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chuẩn quốc gia, dự thảo sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn quốc gia; 

đ) Chi xin ý kiến thành viên tổ soạn thảo, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia, 

chuyên gia, nhà khoa học đối với dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, dự thảo sửa đổi, bổ 

sung tiêu chuẩn quốc gia; 

e) Chi tổ chức cuộc họp của tổ soạn thảo, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia 

góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, dự thảo sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn quốc gia; 

g) Chi tổng hợp, xử lý các ý kiến tham vấn, góp ý đối với dự thảo tiêu chuẩn 

quốc gia, dự thảo sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn quốc gia, hồ sơ đề nghị bãi bỏ tiêu 

chuẩn quốc gia; 

h) Chi đăng tải hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, dự thảo sửa đổi, bổ sung 

tiêu chuẩn quốc gia lấy ý kiến rộng rãi; kết quả tham vấn, giải trình, tiếp thu ý 

kiến đối với hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, dự thảo sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn 

quốc gia trên cổng thông tin điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng; 

i) Chi thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, dự thảo sửa đổi, bổ sung tiêu 

chuẩn quốc gia; thẩm định hồ sơ đề nghị bãi bỏ tiêu chuẩn quốc gia; 

k) Chi lập báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, hồ 

sơ dự thảo sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn quốc gia; 

l) Chi lập báo cáo tiếp thu, giải trình kết quả thẩm định hồ sơ dự thảo tiêu 

chuẩn quốc gia, hồ sơ dự thảo sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn quốc gia, hồ sơ đề nghị 

bãi bỏ tiêu chuẩn quốc gia (nếu có); 

m) Các nội dung chi trực tiếp cần thiết khác của hoạt động xây dựng, sửa 

đổi, bổ sung tiêu chuẩn quốc gia và rà soát, bãi bỏ tiêu chuẩn quốc gia, bao gồm 

cả: văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, công tác phí. 

3. Chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia do tổ chức, cá nhân đề nghị xây dựng, 

bao gồm: 

a) Chi biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc gia trên cơ sở dự thảo do tổ chức, 

cá nhân đề nghị và thuyết minh dự thảo; 

b) Chi lấy ý kiến góp ý về dự thảo tiêu chuẩn quốc gia đối với các thành 

viên Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia;  

c) Chi họp Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia, hội thảo chuyên đề, hội thảo 

tham vấn, góp ý hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia; 

d) Chi tổng hợp, xử lý các ý kiến tham vấn, góp ý đối với dự thảo tiêu chuẩn 

quốc gia; 

đ) Chi đăng tải dự thảo tiêu chuẩn quốc gia lấy ý kiến rộng rãi; kết quả tham 

vấn, giải trình, tiếp thu ý kiến đối với dự thảo tiêu chuẩn quốc gia trên cổng thông 

tin điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; 

e) Chi thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia; 

g) Chi lập báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia; 
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h) Chi lập báo cáo tiếp thu, giải trình kết quả thẩm định hồ sơ dự thảo tiêu 

chuẩn quốc gia; 

i) Các nội dung chi trực tiếp cần thiết khác của hoạt động xây dựng tiêu 

chuẩn quốc gia, bao gồm cả: văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, công tác phí. 

4. Chi xây dựng, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ quy chuẩn kỹ thuật, bao gồm: 

a) Chi thu thập, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan; nghiên cứu thông tin, tư liệu về các cam kết quốc tế có 

liên quan; căn cứ pháp lý, khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước và mức 

độ rủi ro của đối tượng quản lý; 

b) Chi tổng hợp, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, lấy mẫu phân tích, thử nghiệm, 

khảo nghiệm hoặc áp dụng thử (nếu có) để xác định các mức giới hạn của đặc tính kỹ 

thuật, mối nguy và mức độ rủi ro nhằm xác định phương thức, biện pháp quản lý phù 

hợp trong dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật;  

c) Chi đánh giá tác động của dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, dự thảo sửa đổi, 

bổ sung quy chuẩn kỹ thuật; 

d) Tiền công biên soạn dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, bao gồm cả khung nội 

dung dự thảo quy chuẩn kỹ thuật và thuyết minh dự thảo; biên soạn dự thảo sửa 

đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật và thuyết minh dự thảo; biên soạn thuyết minh 

đề nghị bãi bỏ quy chuẩn kỹ thuật; 

đ) Chi tổ chức các cuộc họp tổ soạn thảo, hội thảo chuyên đề, hội nghị, hội 

thảo tham vấn, góp ý đối với dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, dự thảo sửa đổi, bổ sung 

quy chuẩn kỹ thuật; chi lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học; 

e) Chi dịch dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chuẩn 

kỹ thuật từ tiếng Việt sang tiếng Anh và tổ chức lấy ý kiến các nước thành viên 

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) theo quy định của Hiệp định WTO/TBT về 

hàng rào kỹ thuật trong thương mại;  

g) Chi tổng hợp, xử lý các ý kiến góp ý đối với dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, dự 

thảo sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật, hồ sơ đề nghị bãi bỏ quy chuẩn kỹ thuật; 

h) Chi đăng tải hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy 

chuẩn kỹ thuật lấy ý kiến rộng rãi; kết quả tham vấn, giải trình, tiếp thu ý kiến đối với 

hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật trên 

cổng thông tin điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; 

i) Chi họp Hội đồng thẩm định dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, dự thảo sửa đổi, 

bổ sung quy chuẩn kỹ thuật; 

k) Chi lập báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, hồ sơ 

dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật, hồ sơ đề nghị bãi bỏ quy chuẩn kỹ thuật; 

l) Chi lập báo cáo tiếp thu, giải trình kết quả thẩm định hồ sơ dự thảo quy 

chuẩn kỹ thuật, hồ sơ dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật; 

m) Chi tại Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức xin ý kiến chuyên gia, họp 
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tham vấn đối với hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có nội dung phức tạp, 

liên quan đến quản lý đa ngành hoặc có khả năng tạo rào cản kỹ thuật đối với hoạt 

động sản xuất kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa đã được hoàn thiện sau thẩm định 

do các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức xây dựng; 

n) Các nội dung chi trực tiếp cần thiết khác của hoạt động xây dựng, sửa 

đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật và rà soát, bãi bỏ quy chuẩn kỹ thuật, bao gồm 

cả: văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, công tác phí. 

5. Chi đánh giá hiệu quả việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ 

thuật, bao gồm: 

a) Chi tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu, đánh giá, phân tích và xử 

lý thông tin, dữ liệu về hiệu quả áp dụng của tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật; 

b) Chi lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức hội thảo chuyên đề; 

c) Chi lập báo cáo kết quả rà soát, đánh giá hiệu quả áp dụng tiêu chuẩn 

quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật; 

d) Các nội dung chi trực tiếp cần thiết khác liên quan đến hoạt động rà soát, 

đánh giá hiệu quả áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật, bao gồm cả: 

văn phòng phẩm, công tác phí. 

6. Chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở do cơ quan nhà nước công bố, bao gồm: 

a) Chi đánh giá thực trạng; thu thập, nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu 

chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, tài liệu và kết quả nghiên cứu khoa học 

liên quan; lấy mẫu phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm, vận hành, áp dụng thử 

(nếu có) để xác định các chỉ tiêu, đặc tính kỹ thuật, yêu cầu quản lý của dự thảo 

tiêu chuẩn cơ sở; 

b) Chi dịch tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt; 

c) Chi biên soạn dự thảo tiêu chuẩn cơ sở và thuyết minh dự thảo; 

d) Chi hội thảo chuyên đề, hội thảo góp ý hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn cơ sở; 

đ) Chi xin ý kiến chuyên gia đối với dự thảo tiêu chuẩn cơ sở; 

e) Chi tổng hợp, xử lý các ý kiến góp ý đối với dự thảo tiêu chuẩn cơ sở; 

g) Chi thẩm tra dự thảo tiêu chuẩn cơ sở; 

h) Các khoản chi trực tiếp cần thiết khác của hoạt động xây dựng tiêu chuẩn 

cơ sở, bao gồm cả: văn phòng phẩm, công tác phí. 

Điều 7. Nội dung chi hoạt động Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia; tăng 

cường cơ sở vật chất và nâng cao năng lực chuyên môn cho cơ quan thẩm 

định tiêu chuẩn quốc gia 

1. Chi hoạt động của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia. 

Nội dung chi để Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia thực hiện các hoạt động 

được quy định tại Điều 16 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản 

hướng dẫn thực hiện. 
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Ngoài các nội dung chi liên quan đến hoạt động của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn 

quốc gia đã quy định tại Điều 6 Thông tư này, các nội dung chi hoạt động Ban kỹ 

thuật tiêu chuẩn quốc gia còn bao gồm: 

a) Chi đề xuất, xây dựng kế hoạch, phương án, giải pháp xây dựng tiêu 

chuẩn quốc gia; 

b) Chi tham gia xây dựng, góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc tế, dự thảo tiêu 

chuẩn khu vực, dự thảo tiêu chuẩn nước ngoài có liên quan; 

c) Chi tham gia hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc 

gia và các tiêu chuẩn khác; 

d) Chi tham gia xây dựng, thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các 

bộ, cơ quan trung ương xây dựng khi được yêu cầu; 

đ) Chi tham gia các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và hoạt động trong 

lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật có liên quan khi được yêu cầu, bao gồm cả các cuộc 

họp định kỳ, đột xuất để thảo luận định hướng, lĩnh vực cần ưu tiên xây dựng tiêu 

chuẩn quốc gia. 

2. Chi tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao năng lực chuyên môn cho cơ 

quan thẩm định tiêu chuẩn quốc gia. 

Chi tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao năng lực chuyên môn cho cơ 

quan thẩm định tiêu chuẩn quốc gia nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động thẩm định tiêu chuẩn quốc gia theo quy định của pháp luật, cụ thể: 

a) Chi mua sắm tài sản công, ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số và tăng cường cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thẩm định tiêu 

chuẩn quốc gia; 

b) Chi thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn cơ quan 

thẩm định tiêu chuẩn quốc gia, như: khảo sát, học tập kinh nghiệm quốc tế; tham 

gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn của các thành viên 

thuộc Ban kỹ thuật, tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia; 

c) Các nội dung chi trực tiếp cần thiết khác nhằm nâng cao năng lực chuyên 

môn cho cơ quan thẩm định tiêu chuẩn quốc gia. 

Điều 8. Nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ chuyên 

gia đạt trình độ quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

1. Chi mua bản quyền tài liệu, giáo trình, sách phục vụ công tác đào tạo, 

tập huấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

2. Chi xây dựng giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật; 

3. Chi thuê hội trường, thiết bị đào tạo, thù lao giảng viên đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

4. Chi phát triển chương trình đào tạo, học phần, môn học về tiêu chuẩn, 
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quy chuẩn kỹ thuật trong các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao 

gồm cả: xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu đào tạo, đề cương học 

phần, môn học; tổ chức các lớp bồi dưỡng giảng viên và đào tạo thí điểm cho sinh 

viên, học sinh theo chương trình, giáo trình, đề cương học phần được xây dựng; 

chi thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài; 

5. Chi thuê chuyên gia, giảng viên trong nước và nước ngoài thực hiện đào 

tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ chuyên gia đạt trình độ quốc tế trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

6. Chi đăng ký tham gia chương trình đào tạo chất lượng cao, đạt trình độ 

quốc tế lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong nước; 

7. Chi đào tạo ở nước ngoài cho các chuyên gia lĩnh vực tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật đạt trình độ quốc tế, bao gồm cả: chi dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng 

và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo hoặc cơ sở dịch vụ ở 

nước ngoài; chi phí cho công tác tổ chức lớp học; chi phí ăn và tiêu vặt, ở, đi lại, 

lệ phí sân bay, chi làm thủ tục xuất, nhập cảnh; chi mua bảo hiểm y tế; 

8. Các nội dung chi trực tiếp cần thiết khác thực hiện hoạt động đào tạo, bồi 

dưỡng lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, bao gồm cả: chi thuê ngoài, 

công tác phí, hội nghị, hội thảo, văn phòng phẩm. 

Điều 9. Chi thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật 

1. Chi nghiên cứu, xây dựng ý kiến quốc gia để tham gia góp ý dự thảo tiêu 

chuẩn quốc tế, bao gồm: 

a) Chi dịch tài liệu, hồ sơ tiêu chuẩn quốc tế cần góp ý từ tiếng nước ngoài 

sang tiếng Việt; 

b) Chi lấy ý kiến, tổ chức họp Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia, cơ quan 

quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và các bên có liên quan để góp 

ý đối với dự thảo tiêu chuẩn quốc tế; 

c) Chi biên soạn và tổng hợp phiếu góp ý quốc gia đối với dự thảo tiêu 

chuẩn quốc tế của các thành viên tham gia; 

d) Các nội dung chi trực tiếp cần thiết khác triển khai hoạt động xây dựng 

ý kiến quốc gia để tham gia góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm cả: văn 

phòng phẩm, thông tin liên lạc. 

2. Chi cho chuyên gia tham gia hoạt động của ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc 

tế, làm việc tại các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm: 

a) Chi hỗ trợ cho chuyên gia là công dân Việt Nam, đồng thời là thành viên 

chính thức của ban kỹ thuật tiêu chuẩn thuộc tổ chức tiêu chuẩn quốc tế khi tham 

gia trực tiếp xây dựng tiêu chuẩn quốc tế; 

b) Chi tham dự họp, hội nghị, hội thảo ở nước ngoài cho chuyên gia là đại 

diện của Việt Nam tham gia hoạt động của đại hội đồng, ủy ban chuyên môn, ban 

kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế theo quy định của tổ chức quốc tế;  
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c) Chi cử chuyên gia là đại diện của Việt Nam làm việc tại các tổ chức tiêu 

chuẩn quốc tế. 

3. Chi đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia ban kỹ thuật 

tiêu chuẩn quốc tế; chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật; nộp phí thành viên thường niên của Việt Nam tại các tổ chức tiêu 

chuẩn quốc tế, tổ chức tiêu chuẩn khu vực, bao gồm: 

a) Chi đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia ban kỹ thuật 

tiêu chuẩn quốc tế; 

b) Chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật, bao gồm cả: thuê hội trường, thiết bị hội trường, thù lao và chế độ công tác 

phí của báo cáo viên trong nước và nước ngoài; 

c) Chi nộp phí thành viên thường niên của Việt Nam tại các tổ chức tiêu 

chuẩn quốc tế, tổ chức tiêu chuẩn khu vực. 

4. Các nội dung chi trực tiếp cần thiết khác thực hiện hoạt động hợp tác 

quốc tế về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bao gồm cả: chi truyền thông sự kiện, 

văn phòng phẩm, công tác phí. 

Điều 10. Nội dung chi hoạt động thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ 

thuật trong thương mại 

1. Chi xây dựng, vận hành, duy trì và nâng cấp hạ tầng thông báo và hỏi 

đáp quốc gia về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, bao gồm cả nền tảng số và 

cơ sở dữ liệu. 

2. Chi thuê ngoài nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động và đề xuất triển 

khai thực hiện các cam kết về TBT và Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và Thủ tục 

đánh giá sự phù hợp (STRACAP), bao gồm cả: 

a) Chi lập báo cáo phân tích, đánh giá tác động và đề xuất kế hoạch triển 

khai các cam kết TBT/STRACAP trong các hiệp định thương mại tự do (FTA); 

b) Dịch thuật toàn văn cam kết TBT/STRACAP trong các FTA; 

c) Xây dựng tài liệu và tổ chức hướng dẫn, đào tạo, tập huấn phục vụ triển 

khai cam kết TBT/STRACAP; 

d) Chi họp tham vấn, thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài (nếu cần) 

tham gia nghiên cứu, xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá các vấn đề phát sinh 

về TBT/STRACAP trong các FTA. 

3. Chi bảo đảm hoạt động của các cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng 

rào kỹ thuật trong thương mại quốc gia, bộ, địa phương, bao gồm: 

a) Chi nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động của dự thảo biện pháp TBT 

của các thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam nhằm phục vụ cảnh báo xuất 

khẩu cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý, bao gồm cả: dịch thuật; lập báo cáo 

phân tích, đánh giá tác động của dự thảo biện pháp TBT đối với xuất khẩu của Việt 

Nam nhằm phục vụ cảnh báo sớm cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý; họp tham 
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vấn ý kiến chuyên gia, đại diện doanh nghiệp; chi thuê chuyên gia trong nước để 

phân tích, đánh giá tác động của dự thảo biện pháp TBT đối với xuất khẩu của Việt 

Nam nhằm phục vụ cảnh báo sớm cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý; 

b) Chi nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động và đề xuất quan ngại thương 

mại của Việt Nam với các biện pháp TBT của nước ngoài ảnh hưởng tới xuất khẩu 

của Việt Nam, bao gồm: dịch tài liệu, xây dựng báo cáo đánh giá tác động và đề 

xuất quan ngại thương mại, họp tham vấn doanh nghiệp, hiệp hội và các bên có 

liên quan, lấy ý kiến chuyên gia; 

c) Chi nghiên cứu, phân tích, đánh giá và đề xuất phương án xử lý quan 

ngại thương mại của các nước thành viên WTO đối với các biện pháp TBT của 

Việt Nam, bao gồm: dịch tài liệu, báo cáo phân tích, đề xuất phương án xử lý, họp 

tham vấn ý kiến chuyên gia; 

d) Chi tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng trong nước 

và quốc tế về các nghiệp vụ liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại; 

đ) Chi họp tham vấn ý kiến cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên 

gia về các quan ngại thương mại đối với các biện pháp TBT; 

e) Chi hoạt động của Ban liên ngành TBT, gồm: chi phiếu lấy ý kiến thành 

viên Ban liên ngành về các vấn đề TBT; chi họp định kỳ, đột xuất của Ban liên ngành; 

g) Chi biên soạn và phát hành bản tin về hàng rào kỹ thuật trong thương 

mại định kỳ, chuyên đề theo ngành hàng có thế mạnh xuất khẩu. 

4. Các nội dung chi trực tiếp cần thiết khác của hoạt động thông báo và hỏi 

đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, bao gồm cả: lấy ý kiến chuyên gia, 

đoàn ra, đoàn vào, tuyên truyền và các khoản chi khác để thực hiện nghĩa vụ cam 

kết TBT/STRACAP trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Điều 11. Nội dung chi xây dựng, vận hành, duy trì, khai thác và nâng 

cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; chi tôn vinh, 

khen thưởng trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chi hỗ trợ tổ 

chức, cá nhân ngoài nhà nước chủ trì xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia 

1. Nội dung chi xây dựng, vận hành, duy trì, khai thác và nâng cấp Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, bao gồm: 

a) Chi xây dựng, vận hành, duy trì, khai thác và nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, bao gồm cả: khảo sát, thiết kế và xây dựng 

kiến trúc hệ thống; xây dựng và chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu; thu thập, cập nhật, chia 

sẻ, kết nối và số hóa dữ liệu; thuê dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, máy chủ, đường truyền 

và lưu trữ dữ liệu; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; quản trị và vận hành hệ 

thống; hỗ trợ người dùng trong khai thác và cung cấp thông tin từ cơ sở dữ liệu; 

b) Chi đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu cho cán bộ quản 

lý, vận hành và người sử dụng; chi biên soạn tài liệu hướng dẫn khai thác, sử dụng 

cơ sở dữ liệu; 

c) Các khoản chi trực tiếp cần thiết khác có liên quan trực tiếp đến việc xây 
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dựng, vận hành, duy trì, khai thác và nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định. 

2. Chi tôn vinh, khen thưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có đóng góp tích 

cực trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật 

về thi đua, khen thưởng.  

3. Chi hỗ trợ tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước chủ trì xây dựng dự thảo tiêu 

chuẩn quốc gia, bao gồm: chi tổ chức hội thảo, khảo sát thực tế, xây dựng hồ sơ 

kỹ thuật; chi cho nghiên cứu, thử nghiệm, khảo nghiệm.  

Chương III 

QUY ĐỊNH MỨC CHI KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ 

CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN, HOẠT ĐỘNG 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT 

 

Điều 12. Định mức chi thực hiện các nội dung công việc có tính chất 

phổ biến về hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật 

1. Chi đối với các nội dung công việc có tính chất phổ biến trong hoạt động 

tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng theo các định mức chi có 

nội dung tương tự quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên 

quan, bao gồm cả: 

a) Chi công tác phí trong nước, chi tổ chức hội nghị, hội thảo: áp dụng định 

mức chi tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 12/2025/TT-BTC; 

b) Chi công tác phí nước ngoài: áp dụng định mức chi tại Thông tư số 

140/2025/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định chế độ công tác phí đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà 

nước bảo đảm kinh phí; 

c) Chi dịch thuật, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, chi tiếp khách trong 

nước và quốc tế: áp dụng định mức chi tại Thông tư số 35/2026/TT-BTC ngày 31 

tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước 

ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại 

Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước; 

d) Chi điều tra, khảo sát, thu thập số liệu: áp dụng định mức chi tại Thông 

tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc 

điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia, được sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 37/2022/TT-BTC; 

đ) Chi thuê chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện hoạt động tiêu chuẩn, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-37-2022-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-109-2016-TT-BTC-kinh-phi-dieu-tra-thong-ke-518580.aspx
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hoạt động quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng theo mức lương quy định tại Thông 

tư số 7/2026/TT-BNV ngày 05 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở xác định giá gói thầu; 

e) Định mức chi thuê chuyên gia là người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

hoặc là người nước ngoài, đơn vị căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên 

gia thuyết minh rõ sự cần thiết, kết quả và hiệu quả của việc thuê chuyên gia để 

trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở hồ sơ, tài liệu chứng minh và 

kết quả thương thảo về yêu cầu công việc và mức thù lao chuyên gia; 

g) Chi tạo lập thông tin điện tử: thực hiện theo quy định pháp luật về quản 

lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan; các định mức kinh tế - kỹ 

thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số theo hướng dẫn của Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 

h) Chi xây dựng giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo, tập huấn: áp dụng định 

mức chi được quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình 

đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; 

i) Chi tổ chức hoạt động đào tạo nghiệp vụ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật: thực hiện theo quy định về nội dung chi và định mức chi tại Thông tư số 

100/2025/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác 

đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; 

k) Chi tổ chức các hoạt động tuyên truyền: thực hiện theo quy định tại Nghị 

định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; 

l) Chi tôn vinh, khen thưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có đóng góp tích 

cực trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật: thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn 

bản hướng dẫn thực hiện; 

m) Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn được xây dựng trên cơ sở 

nhu cầu, khối lượng, đơn giá theo mặt bằng giá thị trường tại thời điểm lập dự 

toán hoặc theo định mức hiện hành (nếu có). 

2. Ngoài các định mức chi quy định tại khoản 1 Điều này, định mức chi đối 

với các nội dung công việc có tính chất chuyên môn của hoạt động tiêu chuẩn, hoạt 

động quy chuẩn kỹ thuật được quy định từ Điều 13 đến Điều 23 Thông tư này. 

Điều 13. Định mức chi thực hiện nội dung chuyên môn về xây dựng và 

thực hiện chiến lược tiêu chuẩn quốc gia, kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc 

gia, kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật 

Ngoài các định mức chi quy định tại Điều 12 Thông tư này đối với một 
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số nội dung công việc có tính chất phổ biến quy định tại khoản 1 Điều 5 

Thông tư này, định mức chi đối với một số nội dung công việc chuyên môn 

về xây dựng và thực hiện chiến lược tiêu chuẩn quốc gia, kế hoạch xây dựng 

tiêu chuẩn quốc gia, kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật được quy định 

như sau: 

1. Định mức chi nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, khu vực, nước ngoài, 

đánh giá thực trạng, biên soạn dự thảo chiến lược tiêu chuẩn quốc gia: được áp 

dụng định mức chi được quy định tại Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN; trong đó 

thù lao nghiên cứu được xác định theo hệ số, phương pháp xác định và mức thù 

lao đối với các chức danh được quy định tại Điều 9 và Điều 10 Thông tư số 

39/2025/TT-BKHCN.  

Căn cứ tính chất, khối lượng, mức độ phức tạp của công việc và yêu cầu về 

chất lượng sản phẩm, đơn vị chủ trì xác định số ngày công làm cơ sở tính thù lao 

cho các thành viên tham gia; việc xác định phải gắn với nội dung công việc và sản 

phẩm cụ thể, có thuyết minh rõ căn cứ; kết quả xác định được trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

2. Định mức chi biên soạn dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho từng 

đối tượng hoặc nhóm đối tượng, lĩnh vực làm căn cứ xét duyệt để đưa vào kế 

hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; chi biên soạn bản đề xuất xây dựng quy 

chuẩn kỹ thuật làm căn cứ xét duyệt để đưa vào kế hoạch xây dựng quy chuẩn 

kỹ thuật: tối đa 1.800.000 đồng/01 dự án, bản đề xuất được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

3. Chi lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học đối với dự thảo chiến lược tiêu 

chuẩn quốc gia: 500.000 đồng/01 phiếu ý kiến; 

4. Chi tổng hợp xử lý ý kiến góp ý đối với dự thảo chiến lược tiêu chuẩn 

quốc gia: 1.500.000 đồng/bảng tổng hợp; 

5. Chi tổ chức hội thảo chuyên đề góp ý đối với dự thảo chiến lược tiêu 

chuẩn quốc gia: 

Chủ trì: 1.500.000 đồng/buổi; 

Thư ký: 700.000 đồng/buổi; 

Đại biểu tham dự: 300.000 đồng/người/buổi. 

6. Định mức chi xét duyệt dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia phục vụ lập 

kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xét duyệt đề xuất xây dựng quy chuẩn kỹ 

thuật phục vụ lập kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật: 

Chủ trì: 1.500.000 đồng/buổi; 

Thành viên: 700.000 đồng/người/buổi. 

7. Các khoản chi thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược, kế hoạch: 

thực hiện theo nội dung chi, định mức chi quy định tại Thông tư này và các văn 

bản pháp luật hiện hành có liên quan. 
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Điều 14. Định mức chi thực hiện nội dung chuyên môn về phổ biến tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

Ngoài các định mức chi quy định tại Điều 12 Thông tư này đối với một số 

nội dung công việc có tính chất phổ biến quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 

này, định mức chi đối với một số nội dung công việc chuyên môn về phổ biến tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được quy định như sau: 

1. Định mức chi soạn thảo kế hoạch phổ biến tiêu chuẩn quốc gia, quy 

chuẩn kỹ thuật: tối đa 2.000.000 đồng/kế hoạch được duyệt. 

2. Chi thuê tổ chức, cá nhân sáng tạo nội dung sản xuất, xuất bản các sản 

phẩm truyền thông để phổ biến tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật trên các 

nền tảng số, mạng xã hội: được xác định theo giá niêm yết hoặc báo giá hoặc yêu 

cầu của tổ chức, cá nhân được thuê, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xét duyệt; 

bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

3. Chi tổ chức các hoạt động phổ biến tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ 

thuật, bao gồm cả việc tổ chức các cuộc thi, hội thi: áp dụng định mức chi tương 

tự được quy định tại Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận 

pháp luật và hòa giải ở cơ sở. 

Điều 15. Định mức chi thực hiện nội dung chuyên môn về xây dựng, 

sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ tiêu chuẩn quốc gia 

Ngoài các định mức chi quy định tại Điều 12 Thông tư này đối với một số 

nội dung công việc có tính chất phổ biến quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 6 

Thông tư này, định mức chi đối với một số nội dung công việc chuyên môn về 

xây dựng, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ tiêu chuẩn quốc gia được quy định như sau: 

1. Định mức chi xây dựng, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ tiêu chuẩn quốc gia 

do bộ và cơ quan trung ương chủ trì thực hiện: 

a) Chi thù lao đánh giá thực trạng, nghiên cứu tài liệu, tiêu chuẩn quốc tế, 

tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài và kết quả nghiên cứu khoa học liên 

quan: thực hiện theo hệ số, phương pháp xác định và mức thù lao của các chức 

danh được quy định tại Điều 9 và Điều 10 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN.  

Căn cứ tính chất, khối lượng, mức độ phức tạp của công việc và yêu cầu về 

chất lượng sản phẩm, đơn vị chủ trì xác định số ngày công làm cơ sở tính thù lao 

cho các chức danh tham gia; việc xác định phải gắn với nội dung công việc và sản 

phẩm cụ thể, có thuyết minh rõ căn cứ; kết quả xác định được trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

b) Chi mua tài liệu, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước 

ngoài, kết quả nghiên cứu khoa học liên quan; mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu 

tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài: thực hiện theo giá 

niêm yết, báo giá hoặc giá bán của tài liệu, tiêu chuẩn cần mua. 



17 

 

  

c) Chi mua mẫu, thuê cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguyên liệu, vật tư, hóa 

chất để phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm, vận hành hoặc áp dụng thử: căn cứ 

khối lượng công việc, chế độ, định mức hiện hành (nếu có) hoặc giá niêm yết hoặc 

báo giá liên quan. 

Đối với việc lấy mẫu nhỏ lẻ trên nhiều địa bàn (nếu có), tiền công lấy mẫu để 

phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm, áp dụng thử: tối đa 500.000 đồng/ngày công. 

Trường hợp đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, dự thảo 

sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn quốc gia có chức năng và cơ sở vật chất, năng lực kỹ 

thuật đáp ứng yêu cầu tự thực hiện hoạt động phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm 

hoặc áp dụng thử: việc xác định hao phí đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị dùng 

để phân tích, khảo nghiệm, thử nghiệm hoặc áp dụng thử để lập dự toán được xác 

định theo mức khấu hao tài sản được quy định tại Thông tư số 141/2025/TT-BTC 

ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản 

lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản 

cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp.  

Sau khi tiêu chuẩn quốc gia được công bố, phần kinh phí tương ứng với chi 

phí hao phí tài sản được quyết toán và trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 

nếu đơn vị chủ trì là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc được trích vào Quỹ đầu tư 

phát triển nếu đơn vị chủ trì là tổ chức ngoài công lập theo quy định của pháp luật 

về cơ chế tự chủ tài chính và quy định pháp luật có liên quan. 

d) Tiền công phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm, vận hành hoặc áp dụng 

thử; biên soạn báo cáo kết quả phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm, vận hành hoặc 

áp dụng thử; biên soạn thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, thuyết minh dự 

thảo sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn quốc gia, thuyết minh đề nghị bãi bỏ tiêu chuẩn 

quốc gia; lập báo cáo kết quả thẩm định; lập báo cáo tiếp thu, giải trình kết quả 

thẩm định: tối đa 1.000.000 đồng/ngày công. Căn cứ tính chất, khối lượng, mức độ 

phức tạp của công việc và yêu cầu về chất lượng sản phẩm, đơn vị chủ trì xác định 

số ngày công làm cơ sở tính thù lao cho các thành viên tham gia; việc xác định phải 

gắn với nội dung công việc và sản phẩm cụ thể, có thuyết minh rõ căn cứ; kết quả 

xác định được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

Trường hợp thuê dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm, vận hành, áp dụng thử: 

được xác định theo giá niêm yết hoặc báo giá của nhà cung cấp.  

đ) Định mức khung chi tiền công biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: 

Đối với tiêu chuẩn quốc gia được xây dựng trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn 

quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài: định mức khung chi biên soạn 

dự thảo tiêu chuẩn quốc gia tối đa 30.000.000 đồng/dự thảo tiêu chuẩn quốc gia có 

độ dày dưới 50 trang khổ giấy A4; đối với độ dày từ 50 trang khổ giấy A4 trở lên 

thì mức hỗ trợ thêm được xác định như sau: đối với tiêu chuẩn quốc gia có độ dày 

dưới 500 trang thì cứ mỗi 100 trang tiếp theo từ trang thứ 50 được hỗ trợ thêm tối 

đa 8.000.000 đồng; đối với tiêu chuẩn quốc gia có độ dày từ 500 trang trở lên thì 

cứ mỗi 100 trang tiếp theo từ trang thứ 500 được hỗ trợ thêm tối đa 6.000.000 đồng.  
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Đối với tiêu chuẩn quốc gia được xây dựng mới trên cơ sở kết quả nghiên 

cứu khoa học, khảo nghiệm, thử nghiệm, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo 

từ thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh mà không chấp nhận tiêu chuẩn quốc 

tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài thì khung mức chi tiền công 

biên soạn tối đa bằng 200% mức chi quy định đối với tiêu chuẩn quốc gia được 

xây dựng trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu 

chuẩn nước ngoài. 

Đơn vị chủ trì căn cứ định mức khung tại điểm này để xác định mức chi cụ 

thể theo quy định tại điểm e và điểm g khoản này. 

e) Mức chi tiền công biên soạn dự thảo sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn quốc 

gia: được xác định tối đa bằng 60% tiền công biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc 

gia được quy định tại điểm đ khoản này. 

g) Căn cứ khung mức chi được quy định tại điểm đ và điểm e khoản này, 

mức chi tiền công biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc gia được xác định như sau: 

Đối với đơn vị chủ trì xây dựng tiêu chuẩn quốc gia là đơn vị sự nghiệp 

công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (nhóm 1) hoặc tự bảo đảm 

chi thường xuyên (nhóm 2): định mức chi tiền công tự biên soạn dự thảo tiêu 

chuẩn quốc gia, dự thảo sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn quốc gia được áp dụng 100% 

mức chi được quy định tại điểm đ và điểm e khoản này.  

Đối với đơn vị chủ trì xây dựng tiêu chuẩn quốc gia là đơn vị sự nghiệp 

công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (nhóm 3): định mức chi tiền công 

tự biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, dự thảo sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn quốc 

gia được xác định căn cứ theo định mức khung được quy định tại điểm đ và điểm 

e khoản này nhân với tỷ lệ phần trăm (%) tự chủ tại phương án tự chủ tài chính 

của đơn vị chủ trì đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Đối với đơn vị chủ trì xây dựng tiêu chuẩn quốc gia là đơn vị do ngân sách 

nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập tự 

chủ tài chính nhóm 4 (đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước bảo đảm chi 

thường xuyên), mà sử dụng nhân sự của đơn vị để tự biên soạn dự thảo tiêu chuẩn 

quốc gia hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn quốc gia thì tiền lương, tiền 

công của nhân sự thực hiện theo chế độ hiện hành và không lập dự toán, thanh 

toán tiền công biên soạn từ ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm đ và điểm 

e khoản này. 

Đối với đơn vị chủ trì xây dựng tiêu chuẩn quốc gia thuê tổ chức, cá nhân 

bên ngoài thực hiện việc biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, dự thảo sửa đổi, 

bổ sung tiêu chuẩn quốc gia thì được áp dụng mức chi tiền công biên soạn bằng 

100% mức chi quy định tại điểm đ và điểm e khoản này, không phụ thuộc mức 

độ tự chủ tài chính của đơn vị chủ trì. 

Đối với đơn vị chủ trì xây dựng tiêu chuẩn quốc gia là đơn vị ngoài công 

lập thì được áp dụng mức chi tiền công biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc gia 

hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn quốc gia bằng 100% mức chi quy định 

tại điểm đ và điểm e khoản này, không phân biệt tự thực hiện hay thuê ngoài. 
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h) Định mức chi hội thảo chuyên đề, hội thảo tham vấn, góp ý cho dự thảo 

tiêu chuẩn quốc gia, dự thảo sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn quốc gia: 

Chủ trì: 1.500.000 đồng/buổi; 

Thư ký: 700.000 đồng/buổi; 

Đại biểu tham dự: 300.000 đồng/người/buổi. 

i) Định mức chi xin ý kiến thành viên tổ soạn thảo, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn 

quốc gia, chuyên gia, nhà khoa học đối với dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, dự thảo 

sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn quốc gia:   

Đối với dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, dự thảo sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn quốc 

gia có độ dày dưới 50 trang (khổ giấy A4) áp dụng mức chi tối đa là 500.000 đồng/01 

phiếu ý kiến; đối với dự thảo độ dày từ 50 trang khổ giấy A4 trở lên thì mức chi bổ 

sung như sau: mỗi 100 trang tiếp theo được chi thêm 200.000 đồng. 

k) Định mức chi họp Ban kỹ thuật, tổ soạn thảo tiêu chuẩn quốc gia: 

Trưởng ban, tổ trưởng: 1.500.000 đồng/buổi; 

Các thành viên tham dự: 1.000.000 đồng/thành viên/buổi. 

l) Định mức chi tổng hợp, xử lý các ý kiến tham vấn, góp ý: tối đa 1.500.000 

đồng/bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham vấn, góp ý; 

m) Định mức chi đăng tải hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, dự thảo sửa 

đổi, bổ sung tiêu chuẩn quốc gia lấy ý kiến rộng rãi; kết quả tham vấn, giải trình, 

tiếp thu ý kiến đối với hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, dự thảo sửa đổi, bổ sung 

tiêu chuẩn quốc gia trên cổng thông tin điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng: tối đa 1.000.000 đồng/01 hồ sơ/01 nơi đăng tải. 

n) Định mức chi họp Hội đồng thẩm định hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc 

gia, hồ sơ dự thảo sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn quốc gia, hồ sơ đề nghị bãi bỏ tiêu 

chuẩn quốc gia: 

Chủ tịch Hội đồng: 1.500.000 đồng/buổi; 

Ủy viên phản biện: 1.000.000 đồng/người/buổi; 

Ủy viên: 700.000 đồng/người/buổi; 

Chi nhận xét, đánh giá của ủy viên phản biện (nếu có): 500.000 đồng/phiếu; 

Chi nhận xét, đánh giá của ủy viên (nếu có): 300.000 đồng/phiếu. 

2. Chi xây dựng, thẩm định tiêu chuẩn quốc gia do tổ chức, cá nhân đề nghị 

xây dựng: 

a) Tiền công biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc gia trên cơ sở dự thảo do tổ 

chức, cá nhân đề nghị: áp dụng tối đa bằng 70% tiền công biên soạn dự thảo tiêu 

chuẩn quốc gia được xây dựng trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn 

khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này. 

b) Định mức chi thực hiện các nội dung công việc sau: biên soạn thuyết minh 
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dự thảo tiêu chuẩn quốc gia; lấy ý kiến thành viên Ban kỹ thuật góp ý dự thảo tiêu 

chuẩn quốc gia; họp Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia, hội thảo chuyên đề, hội thảo 

tham vấn, góp ý hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia; tổng hợp, xử lý các ý kiến tham 

vấn, góp ý đối với dự thảo tiêu chuẩn quốc gia; đăng tải dự thảo tiêu chuẩn quốc 

gia lấy ý kiến rộng rãi; đăng tải kết quả tham vấn, giải trình, tiếp thu ý kiến đối với 

dự thảo tiêu chuẩn quốc gia trên cổng thông tin điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia; lập báo 

cáo tiếp thu, giải trình kết quả thẩm định hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia; lập báo 

cáo kết quả thẩm định hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: áp dụng định mức chi 

công việc tương tự được quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 16. Định mức chi thực hiện nội dung chuyên môn về xây dựng, 

sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ quy chuẩn kỹ thuật 

Ngoài các định mức chi quy định tại Điều 12 Thông tư này đối với một số 

nội dung công việc có tính chất phổ biến quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 

này, định mức chi đối với một số nội dung công việc chuyên môn về xây dựng, 

sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ quy chuẩn kỹ thuật được quy định như sau: 

1. Chi thu thập, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan; nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, tư liệu về các cam kết quốc 

tế có liên quan; căn cứ pháp lý, khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước và 

mức độ rủi ro của đối tượng quản lý: thực hiện theo hệ số, phương pháp xác định 

và mức thù lao đối với các chức danh quy định tại Điều 9 và Điều 10 Thông tư số 

39/2025/TT-BKHCN. 

Căn cứ tính chất, khối lượng, mức độ phức tạp của công việc và yêu cầu về 

chất lượng sản phẩm, đơn vị chủ trì xác định số ngày công làm cơ sở tính thù lao 

cho các chức danh tham gia; việc xác định phải gắn với nội dung công việc và sản 

phẩm cụ thể, có thuyết minh rõ căn cứ; kết quả xác định được trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

2. Chi lấy mẫu phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc áp dụng thử (nếu 

có) để xác định các mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật, mối nguy và mức độ rủi 

ro nhằm xác định phương thức, biện pháp quản lý phù hợp trong dự thảo quy 

chuẩn kỹ thuật, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật: 

a) Chi mua mẫu, thuê cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguyên liệu, vật tư, hóa 

chất để phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc áp dụng thử: căn cứ khối lượng 

công việc, chế độ, định mức hiện hành (nếu có), giá niêm yết hoặc báo giá liên quan. 

Đối với việc lấy mẫu nhỏ lẻ trên nhiều địa bàn (nếu có), tiền công lấy mẫu để 

phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm, áp dụng thử: tối đa 500.000 đồng/ngày công. 

Trường hợp đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật có chức 

năng, cơ sở vật chất và năng lực kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tự thực hiện hoạt động 

phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc áp dụng thử: việc xác định hao phí cơ 

sở vật chất, trang thiết bị phục vụ phân tích, khảo nghiệm, thử nghiệm hoặc áp 

dụng thử làm căn cứ lập dự toán được xác định theo mức khấu hao tài sản được 

quy định tại Thông tư số 141/2025/TT-BTC.  
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Sau khi quy chuẩn kỹ thuật được ban hành, phần kinh phí tương ứng với chi 

phí hao phí tài sản được quyết toán và trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 

nếu đơn vị chủ trì là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc trích lập Quỹ đầu tư phát triển 

nếu đơn vị chủ trì là tổ chức ngoài công lập theo quy định của pháp luật về cơ chế 

tự chủ tài chính và quy định pháp luật có liên quan. 

b) Tiền công phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc áp dụng thử; biên 

soạn báo cáo kết quả phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc áp dụng thử; 

biên soạn thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật và dự thảo sửa đổi, bổ sung 

quy chuẩn kỹ thuật; biên soạn thuyết minh đề nghị bãi bỏ quy chuẩn kỹ thuật; 

lập báo cáo kết quả thẩm định, báo cáo tiếp thu, giải trình kết quả thẩm định: 

tối đa 1.000.000 đồng/ngày công. Căn cứ tính chất, khối lượng, mức độ phức 

tạp của công việc và yêu cầu về chất lượng sản phẩm, đơn vị chủ trì xác định 

số ngày công làm cơ sở tính thù lao cho các thành viên tham gia; việc xác định 

phải gắn với nội dung công việc và sản phẩm cụ thể, có thuyết minh rõ căn cứ; 

kết quả xác định được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tiết kiệm, 

hiệu quả. 

Trường hợp thuê dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm, áp dụng thử: được xác 

định theo giá niêm yết hoặc báo giá của nhà cung cấp. 

3. Tiền công biên soạn dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, dự thảo sửa đổi, bổ sung 

quy chuẩn kỹ thuật:  

a) Tiền công biên soạn dự thảo quy chuẩn kỹ thuật đơn ngành, lĩnh vực, 

bao gồm cả biên soạn khung nội dung dự thảo quy chuẩn kỹ thuật (nếu có): tối đa 

40.000.000 đồng/01 dự thảo. 

b) Tiền công biên soạn dự thảo quy chuẩn kỹ thuật liên ngành, bao gồm cả 

biên soạn khung nội dung dự thảo quy chuẩn kỹ thuật (nếu có): tối đa bằng 200% 

mức chi theo quy định tại điểm a khoản này.  

c) Tiền công biên soạn dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật: tối đa 

60% mức chi được quy định tại điểm a và b khoản này. 

4. Định mức chi đánh giá tác động của dự thảo quy chuẩn kỹ thuật: tối đa 

10.000.000 đồng/01 báo cáo; chi đánh giá tác động của dự thảo sửa đổi, bổ sung 

quy chuẩn kỹ thuật: tối đa 6.000.000 đồng/01 báo cáo. 

Trường hợp quy chuẩn kỹ thuật có tính liên ngành, phạm vi tác động rộng, 

ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực hoặc gây phát sinh chi phí tuân thủ lớn cho 

doanh nghiệp, cơ quan chủ trì soạn thảo được thuê chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn 

độc lập thực hiện đánh giá tác động của dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, kinh phí thực 

hiện theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật 

về ngân sách nhà nước và đấu thầu. 

5. Định mức chi tổ chức các cuộc họp tổ soạn thảo, hội thảo chuyên đề, hội 

thảo tham vấn, góp ý đối với dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, dự thảo sửa đổi, bổ sung 

quy chuẩn kỹ thuật: 

Chủ trì: 1.500.000 đồng/buổi; 
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Thư ký: 700.000 đồng/buổi; 

Đại biểu tham dự: 500.000 đồng/người/buổi. 

6. Định mức chi lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học tối đa 700.000 đồng/01 

phiếu ý kiến; chi tổng hợp, xử lý các ý kiến góp ý: tối đa 2.000.000 đồng/bản tổng 

hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý. 

7. Định mức chi dịch dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, dự thảo sửa đổi, bổ sung 

quy chuẩn kỹ thuật từ tiếng Việt sang tiếng Anh để gửi lấy ý kiến các nước thành 

viên WTO: 300.000 đồng/trang A4. 

8. Định mức chi tổ chức lấy ý kiến của các nước thành viên WTO đối với 

dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, bao gồm: gửi lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến nhận được 

và trả lời ý kiến (nếu có): 500.000 đồng cho một kết quả trả lời được nước thành 

viên gửi ý kiến chấp thuận. 

9. Định mức chi họp Hội đồng thẩm định quy chuẩn kỹ thuật, dự thảo sửa 

đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật: 

Chủ tịch Hội đồng: 1.800.000 đồng/buổi; 

Thành viên: 1.500.000 đồng/người/buổi; 

Chi lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản của thành viên vắng mặt tại cuộc 

họp thẩm định: 1.000.000 đồng/01 phiếu ý kiến. 

10. Định mức chi đăng tải hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, dự thảo sửa 

đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật lấy ý kiến rộng rãi; kết quả tham vấn, giải trình, 

tiếp thu ý kiến đối với hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, dự thảo sửa đổi, bổ sung 

quy chuẩn kỹ thuật trên cổng thông tin điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ/01 nơi đăng tải. 

11. Định mức chi tại Bộ Khoa học và Công nghệ về tổ chức lấy ý kiến đối 

với hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có nội dung phức tạp, liên quan 

đến quản lý đa ngành hoặc có khả năng tạo rào cản kỹ thuật đối với hoạt động sản 

xuất kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa đã được hoàn thiện sau thẩm định do các 

bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức xây dựng: 

a) Định mức chi xin ý kiến chuyên gia đối với hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia: 1.000.000 đồng/01 phiếu ý kiến. 

b) Định mức chi họp tham vấn đối với hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia:  

Chủ trì: 1.500.000 đồng/buổi; 

Thành viên: 500.000 đồng/người/buổi. 

Điều 17. Định mức chi thực hiện nội dung chuyên môn về đánh giá hiệu 

quả áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật 

Ngoài các định mức chi quy định tại Điều 12 Thông tư này đối với một số 

nội dung công việc có tính chất phổ biến quy định tại khoản 5 Điều 6 Thông tư 

này, định mức chi đối với một số nội dung công việc chuyên môn về đánh giá 
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hiệu quả áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật được quy định như sau: 

1. Định mức chi tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu, đánh giá, 

phân tích và xử lý thông tin, dữ liệu về hiệu quả áp dụng của tiêu chuẩn quốc 

gia, quy chuẩn kỹ thuật: áp dụng định mức chi công việc tương tự được quy 

định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 

số 37/2022/TT-BTC. 

2. Định mức chi lấy ý kiến chuyên gia: tối đa 500.000 đồng/01 phiếu ý kiến đối 

với quy chuẩn kỹ thuật; tối đa 200.000 đồng/01 phiếu ý kiến đối với tiêu chuẩn quốc gia. 

3. Chi hội thảo chuyên đề góp ý: 

Chủ trì: 1.500.000 đồng/buổi; 

Thư ký: 700.000 đồng/buổi; 

Đại biểu: 300.000 đồng/người/buổi. 

4. Tiền công lập báo cáo kết quả rà soát, đánh giá hiệu quả áp dụng tiêu 

chuẩn quốc gia: tối đa 1.000.000 đồng/01 báo cáo; lập báo cáo kết quả rà soát, 

đánh giá hiệu quả quy chuẩn kỹ thuật: tối đa 5.000.000 đồng/01 báo cáo. 

Điều 18. Định mức chi thực hiện nội dung chuyên môn về xây dựng 

tiêu chuẩn cơ sở do cơ quan nhà nước công bố 

Ngoài các định mức chi quy định tại Điều 12 Thông tư này đối với một số 

nội dung công việc có tính chất phổ biến quy định tại khoản 6 Điều 6 Thông tư 

này, định mức chi đối với một số nội dung công việc chuyên môn về xây dựng 

tiêu chuẩn cơ sở do cơ quan nhà nước công bố được quy định như sau: 

1. Chi đánh giá thực trạng; nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn 

khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, tài liệu và kết quả nghiên cứu khoa học liên quan; 

lấy mẫu phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm, vận hành, áp dụng thử (nếu có) để 

xác định các chỉ tiêu, đặc tính kỹ thuật, yêu cầu quản lý của dự thảo tiêu chuẩn cơ 

sở: tối đa bằng 70% mức chi nội dung tương tự được quy định tại điểm a, điểm c 

và điểm d khoản 1 Điều 15 Thông tư này. 

2. Chi mua tài liệu, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước 

ngoài, kết quả nghiên cứu khoa học liên quan: thực hiện theo giá niêm yết hoặc 

báo giá hoặc giá bán của tài liệu, tiêu chuẩn cần mua. 

3. Tiền công biên soạn dự thảo tiêu chuẩn cơ sở và thuyết minh dự thảo: tối 

đa 20.000.000 đồng/01 dự thảo tiêu chuẩn kèm thuyết minh. 

4. Chi hội thảo chuyên đề, hội thảo góp ý hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn cơ sở: 

Chủ trì: 1.000.000 đồng/buổi; 

Thư ký: 500.000 đồng/buổi; 

Đại biểu tham dự: 200.000 đồng/người/buổi. 

5. Chi xin ý kiến chuyên gia đối với dự thảo tiêu chuẩn cơ sở: tối đa 500.000 

đồng/01 phiếu ý kiến. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-37-2022-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-109-2016-TT-BTC-kinh-phi-dieu-tra-thong-ke-518580.aspx
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6. Chi tổng hợp, xử lý các ý kiến góp ý đối với dự thảo tiêu chuẩn cơ sở: 

tối đa 1.000.000 đồng/bảng tổng hợp. 

7. Chi thẩm tra dự thảo tiêu chuẩn cơ sở: nếu thẩm tra theo phương pháp 

hội đồng thì áp dụng mức chi cho thành viên hội đồng tối đa bằng 70% mức chi 

đối với thành viên họp hội đồng thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia; nếu thẩm 

tra theo phương pháp chuyên gia thì mức chi tối đa là 1.000.000 đồng/01 phiếu 

thẩm tra. 

Điều 19. Định mức chi thực hiện hoạt động chuyên môn của Ban kỹ 

thuật tiêu chuẩn quốc gia 

Ngoài các định mức chi gắn với vai trò của thành viên Ban kỹ thuật quy 

định tại Điều 15 và Điều 17 Thông tư này, định mức chi đối với một số nội dung 

công việc chuyên môn khác được quy định như sau: 

1. Định mức chi đề xuất, xây dựng kế hoạch, phương án, giải pháp xây 

dựng tiêu chuẩn quốc gia: 1.000.000 đồng/01 đề xuất, kế hoạch, phương án, giải 

pháp được tiếp nhận, sử dụng. 

2. Định mức chi tham gia xây dựng, góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc tế, dự 

thảo tiêu chuẩn khu vực, dự thảo tiêu chuẩn nước ngoài có liên quan: thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 22 Thông tư này. 

3. Chi tham gia hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc 

gia và các tiêu chuẩn khác: thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư này. 

4. Chi các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban kỹ thuật để thảo luận về 

định hướng, lĩnh vực cần ưu tiên xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: áp dụng theo định 

mức chi được quy định tại điểm k khoản 1 Điều 15 Thông tư này. 

5. Chi tham gia các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và hoạt động trong 

lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật có liên quan khi được yêu cầu: thực hiện theo quy 

định pháp luật hiện hành có liên quan. 

Điều 20. Định mức chi tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao năng lực 

chuyên môn cho cơ quan thẩm định tiêu chuẩn quốc gia 

Ngoài các định mức chi quy định tại Điều 12 Thông tư này đối với một số 

nội dung công việc có tính chất phổ biến quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 

này, định mức chi đối với một số nội dung công việc chuyên môn về tăng cường 

cơ sở vật chất và nâng cao năng lực chuyên môn cho cơ quan thẩm định tiêu chuẩn 

quốc gia được quy định như sau: 

1. Chi mua sắm tài sản công, ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số và tăng cường cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thẩm định tiêu 

chuẩn quốc gia: thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản 

công, quy định pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và quy 

định pháp luật về đấu thầu. 

2. Định mức chi thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn cơ 

quan thẩm định tiêu chuẩn quốc gia, gồm: 
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a) Phí đăng ký các khóa đào tạo, tập huấn trong nước và nước ngoài: thực 

hiện theo yêu cầu, giá niêm yết hoặc báo giá của nơi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng. 

b) Chi thuê chuyên gia, giảng viên quốc tế thực hiện đào tạo, tập huấn nâng 

cao năng lực chuyên môn: định mức chi áp dụng theo quy định tại điểm e khoản 

1 Điều 12 Thông tư này.  

Đơn vị tổ chức đào tạo, tập huấn lập dự toán trên cơ sở yêu cầu của chuyên 

gia, giảng viên quốc tế hoặc yêu cầu của tổ chức quốc tế cung cấp dịch vụ đào tạo, 

tập huấn gửi cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

Điều 21. Định mức chi thực hiện hoạt động chuyên môn về đào tạo, bồi 

dưỡng nghiệp vụ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia đạt trình độ quốc tế trong lĩnh vực 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

Ngoài các định mức chi quy định tại Điều 12 Thông tư này đối với một số 

nội dung công việc có tính chất phổ biến quy định tại Điều 8 Thông tư này, định 

mức chi đối với một số nội dung công việc chuyên môn về đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao, đội ngũ chuyên gia đạt trình độ quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật được quy định như sau: 

1. Chi mua bản quyền tài liệu, giáo trình, sách phục vụ công tác đào tạo, 

tập huấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: xác định theo giá niêm yết hoặc báo 

giá của tổ chức giữ bản quyền tài liệu, giáo trình. 

2. Phí đăng ký các khóa đào tạo, tập huấn trong nước: thực hiện theo yêu 

cầu, giá niêm yết hoặc báo giá của nơi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng. 

3. Chi phát triển chương trình đào tạo, học phần, môn học về tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật trong các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp: được 

áp dụng nội dung chi và định mức chi quy định tại Điều 4 Thông tư số 

100/2025/TT-BTC; tiền công lao động chi trả cho các cá nhân tham gia xây dựng 

chương trình đào tạo, đề cương học phần, môn học và biên soạn giáo trình được 

thực hiện theo hệ số, phương pháp xác định và mức thù lao của các chức danh 

được quy định tại Điều 9 và Điều 10 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN.  

Căn cứ tính chất, khối lượng, mức độ phức tạp của công việc và yêu cầu về 

chất lượng sản phẩm, đơn vị chủ trì xác định số ngày công làm cơ sở tính thù lao 

cho các thành viên tham gia; việc xác định phải gắn với nội dung công việc và sản 

phẩm cụ thể, có thuyết minh rõ căn cứ; kết quả xác định được trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

4. Chi đào tạo ở nước ngoài cho các chuyên gia lĩnh vực tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật đạt trình độ quốc tế: áp dụng nội dung chi và định mức chi được 

quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 100/2025/TT-BTC.  

5. Chi thuê chuyên gia, giảng viên trong nước để đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao, đạt trình độ quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: 

tiền công được xác định theo yêu cầu của chuyên gia, giảng viên phù hợp với yêu 
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cầu đặt hàng của cơ quan chủ trì và chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo chất 

lượng cao, đạt trình độ quốc tế. 

Điều 22. Định mức chi thực hiện hoạt động chuyên môn về hợp tác 

quốc tế lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 

Ngoài các định mức chi quy định tại Điều 12 Thông tư này đối với một số 

nội dung công việc có tính chất phổ biến quy định tại Điều 9 Thông tư này, định 

mức chi đối với một số nội dung công việc chuyên môn về hợp tác quốc tế trong 

lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được quy định như sau: 

1. Chi họp, hội thảo tham vấn, góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm: 

Chủ trì: 1.500.000 đồng/buổi; 

Thư ký: 700.000 đồng/buổi; 

Đại biểu tham dự: 300.000 đồng/người/buổi. 

2. Định mức chi góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc tế: tối đa 1.000.000 đồng/01 

phiếu ý kiến từ doanh nhân, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành; tối đa 500.000 

đồng/01 phiếu ý kiến đối với thành phần còn lại. 

3. Chi tiếp thu ý kiến góp ý và biên soạn phiếu góp ý quốc gia đối với dự 

thảo tiêu chuẩn quốc tế: 1.000.000 đồng/01 phiếu góp ý được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

4. Chi hỗ trợ cho chuyên gia là công dân Việt Nam, đồng thời là thành viên 

chính thức của ban kỹ thuật tiêu chuẩn thuộc tổ chức tiêu chuẩn quốc tế khi tham 

gia trực tiếp xây dựng tiêu chuẩn quốc tế: ngoài hưởng chế độ công tác nước ngoài 

theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Thông tư này hoặc chế độ do các tổ 

chức tiêu chuẩn quốc tế chi trả (nếu có), chuyên gia được hưởng thù lao tối đa 

1.000.000 đồng/người/ngày làm việc.  

Căn cứ xác định số ngày làm việc được hưởng thù lao là báo cáo công việc, 

bảng chấm công (time sheet) có xác nhận của tổ chức tiêu chuẩn quốc tế hoặc 

chương trình làm việc chính thức của tổ chức đó. 

Thời gian hưởng thù lao do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở yêu 

cầu nhiệm vụ, hiệu quả và tác động đối với Việt Nam, bảo đảm phù hợp với khả 

năng cân đối kinh phí của cơ quan, đơn vị. 

5. Chi cử chuyên gia là đại diện của Việt Nam làm việc tại các tổ chức tiêu 

chuẩn quốc tế: thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 250/2025/QH15 ngày 

10 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm 

nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn 

thi hành. 

6. Chi đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia ban kỹ thuật 

quốc tế áp dụng nội dung chi và định mức chi được quy định tại Điều 4 Thông tư 

số 100/2025/TT-BTC. 
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7. Chi nộp phí thành viên thường niên của Việt Nam tại các tổ chức tiêu 

chuẩn quốc tế, tổ chức tiêu chuẩn khu vực: thực hiện theo quy định tại Quyết định 

số 110/1998/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế. 

Điều 23. Định mức chi thực hiện hoạt động chuyên môn về thông báo 

và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại 

Ngoài các định mức chi quy định tại Điều 12 Thông tư này đối với một số 

nội dung công việc có tính chất phổ biến quy định tại Điều 10 Thông tư này, định 

mức chi đối với một số nội dung công việc chuyên môn về thông báo và hỏi đáp 

về hàng rào kỹ thuật trong thương mại được quy định như sau: 

1. Chi xây dựng, vận hành, duy trì và nâng cấp hạ tầng thông báo và hỏi 

đáp quốc gia về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, bao gồm cả nền tảng số và 

cơ sở dữ liệu: thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và quy định 

của pháp luật có liên quan; các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin và chuyển đổi số theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2. Chi thuê ngoài nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động và đề xuất triển 

khai thực hiện các cam kết về TBT và Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và Thủ tục 

đánh giá sự phù hợp (STRACAP), bao gồm:  

a) Chi lập báo cáo nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động các vấn đề triển 

khai cam kết TBT/STRACAP trong các hiệp định thương mại tự do (FTA): 

5.000.000 đồng/báo cáo. 

b) Chi họp tham vấn phân tích, đánh giá tác động với các biện pháp TBT 

của các nước liên quan tới cảnh báo xuất khẩu, các vấn đề triển khai cam kết 

TBT/STRACAP trong các FTA: 

Chủ trì: 1.500.000 đồng/buổi; 

Thư ký: 700.000 đồng/buổi; 

Đại biểu tham dự: 300.000 đồng/người/buổi. 

3. Chi bảo đảm hoạt động của các cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng 

rào kỹ thuật trong thương mại quốc gia, bộ, địa phương, bao gồm: 

a) Tiền công lập báo cáo phân tích, đánh giá tác động của dự thảo biện pháp 

TBT lên xuất khẩu của Việt Nam nhằm phục vụ cảnh báo sớm cho doanh nghiệp 

và cơ quan quản lý: tối đa 10.000.000 đồng/báo cáo. 

b) Tiền công lập báo cáo nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động và đề 

xuất nêu quan ngại thương mại của Việt Nam với các biện pháp TBT của nước 

ngoài ảnh hưởng tới xuất khẩu của Việt Nam: tối đa 10.000.000 đồng/báo cáo. 

c) Tiền công lập báo cáo nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động và đề 

xuất phương án xử lý quan ngại thương mại của các nước thành viên WTO đối 

với các biện pháp TBT của Việt Nam: tối đa 10.000.000 đồng/báo cáo. 
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d) Định mức chi họp tham vấn ý kiến cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp 

hội và chuyên gia về các quan ngại thương mại đối với các biện pháp TBT: 

Chủ trì: 1.500.000 đồng/buổi; 

Thư ký: 700.000 đồng/buổi; 

Đại biểu tham dự: 300.000 đồng/người/buổi. 

đ) Chi họp định kỳ, đột xuất của Ban liên ngành: 

Trưởng ban: 1.500.000 đồng/buổi; 

Thành viên, thư ký: 1.000.000 đồng/người/buổi; 

Đại biểu: 300.000 đồng/người/buổi; 

Báo cáo tham luận: 2.000.000 đồng/báo cáo. 

e) Chi lấy ý kiến thành viên Ban liên ngành, chuyên gia về các vấn đề TBT và 

các quan ngại thương mại đối với các biện pháp TBT: 1.000.000 đồng/01 phiếu ý kiến. 

g) Định mức chi biên soạn và phát hành bản tin về hàng rào kỹ thuật trong 

thương mại định kỳ, chuyên đề theo ngành hàng có thế mạnh xuất khẩu: thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP. 

4. Công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước của đơn vị chủ trì khi được giao thực hiện nhiệm vụ phân tích, đánh giá tác 

động các vấn đề TBT và quan ngại thương mại đối với các biện pháp TBT không 

được áp dụng mức chi tiền công quy định tại điểm a, b và c khoản 3 Điều này. 

Điều 24. Chi xây dựng, vận hành, duy trì, khai thác và nâng cấp Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 

Chi xây dựng, vận hành, duy trì, khai thác và nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: thực hiện theo quy định pháp luật về quản 

lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan; các định mức kinh tế - kỹ 

thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số theo hướng dẫn của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

Điều 25. Định mức chi hỗ trợ tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước chủ trì 

xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia 

1. Chi hỗ trợ tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước chủ trì xây dựng dự thảo tiêu 

chuẩn quốc gia từ ngân sách nhà nước tối đa 30% theo dự toán trên cơ sở định 

mức kinh tế - kỹ thuật được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định, được 

thực hiện thông qua chương trình quốc gia nâng cao năng suất, chất lượng và khả 

năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật về chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa. 

2. Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân được hỗ trợ; điều kiện, tiêu chí, hồ sơ đề 

nghị hỗ trợ; sản phẩm đầu ra; cơ chế đánh giá kết quả; thanh toán thực hiện theo 

quy định quản lý chương trình quốc gia nâng cao năng suất, chất lượng và quy 

định pháp luật có liên quan. 
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Chương IV 

QUY ĐỊNH VỀ LẬP DỰ TOÁN, CHẤP HÀNH DỰ TOÁN VÀ QUYẾT 

TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC KHOA HỌC, 

CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO HOẠT 

ĐỘNG TIÊU CHUẨN, HOẠT ĐỘNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT 

 

Điều 26. Lập dự toán chi ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động 

quy chuẩn kỹ thuật 

Việc lập dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp 

luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy 

định pháp luật khác có liên quan. Thông tư này hướng dẫn cụ thể một số nội dung 

về lập dự toán chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật như sau: 

1. Hằng năm, các đơn vị được giao chủ trì thực hiện hoạt động tiêu chuẩn, 

hoạt động quy chuẩn kỹ thuật lập dự toán kinh phí trình cơ quan chủ quản trên cơ 

sở: hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước của cấp có thẩm quyền; yêu 

cầu quản lý nhà nước và nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các chương trình, đề 

án, kế hoạch và văn bản có liên quan về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; chế độ, 

tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành và quy định tại Thông tư này. 

2. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương căn cứ kế hoạch triển khai 

các hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý và 

dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật 

do các đơn vị trực thuộc lập theo quy định của Thông tư này, tổng hợp chung vào 

dự toán của bộ, cơ quan trung ương và địa phương để gửi cơ quan có thẩm quyền 

tổng hợp theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số và pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Điều 27. Phân bổ, giao dự toán và chấp hành dự toán chi ngân sách 

nhà nước lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật 

Việc phân bổ, giao dự toán và chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước 

thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư 

công, pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp luật khác có liên quan. Thông tư 

này hướng dẫn cụ thể một số nội dung về phân bổ, giao dự toán và chấp hành dự 

toán chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho 

hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật như sau: 

1. Phân bổ và giao dự toán: 

Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, các 

bộ và cơ quan trung ương, địa phương phân bổ và giao dự toán kinh phí cho hoạt 
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động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các văn bản hướng 

dẫn; đồng thời gửi cơ quan tài chính cùng cấp và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch 

để kiểm soát và thực hiện. 

2. Chấp hành dự toán: 

a) Căn cứ dự toán chi ngân sách được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

giao, các đơn vị sử dụng ngân sách lập hồ sơ đề nghị chi gửi Kho bạc Nhà nước 

để thanh toán hoặc tạm ứng theo quy định. 

b) Đối với các khoản chi thực hiện quản lý theo kết quả thực hiện nhiệm 

vụ: căn cứ vào dự toán được giao, hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết, tiến độ triển 

khai thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ, sản phẩm và mức độ đạt được các chỉ tiêu kết 

quả đã được cơ quan giao nhiệm vụ phê duyệt, Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân 

sách lập hồ sơ đề nghị chi gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thanh toán hoặc 

tạm ứng theo chế độ quy định.  

Đối với các khoản chi thực hiện quản lý theo phương thức nhiệm vụ khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

265/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

c) Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính chủ động quản lý, sử dụng 

kinh phí sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để 

xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định tại Thông tư này. 

Đối với kinh phí sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số của hạng mục tiền công biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, dự 

thảo sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn quốc gia theo quy định tại điểm đ, e và g khoản 

1 Điều 15 Thông tư này mà chi trả cho cá nhân thực hiện thuộc đơn vị chủ trì là 

đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thì được quyết định việc chuyển vào 

quỹ tiền lương, tiền công của đơn vị chủ trì để chi trả theo phương án đã được thủ 

trưởng đơn vị chủ trì phê duyệt. 

d) Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch thực hiện kiểm soát, thanh toán các 

khoản chi theo quy định tại Nghị định số 347/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 

2025 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà 

nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

Điều 28. Quyết toán chi ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động 

quy chuẩn kỹ thuật 

Việc quyết toán chi ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp 

luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy 

định pháp luật khác có liên quan. Thông tư này hướng dẫn cụ thể một số nội dung 

về quyết toán chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật như sau: 

1. Báo cáo quyết toán: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2015-281762.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2015-281762.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-11-2020-ND-CP-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-linh-vuc-Kho-bac-Nha-nuoc-433293.aspx
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Các đơn vị được giao dự toán kinh phí lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ 

thuật phải thực hiện công tác khóa sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán. Trình tự 

lập, mẫu biểu báo cáo, thời gian nộp và trách nhiệm xét duyệt, tổng hợp báo cáo 

quyết toán thực hiện theo quy định hiện hành. 

Kinh phí cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật được 

quyết toán phù hợp với nguồn kinh phí sử dụng và phù hợp với mục chi tương 

ứng của mục lục ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành và tổng hợp trong 

báo cáo quyết toán hàng năm của cơ quan, đơn vị. 

2. Xét duyệt và tổng hợp báo cáo quyết toán: 

Việc xét duyệt và tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí cho hoạt động tiêu 

chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật hàng năm thực hiện theo quy định tại Nghị 

định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và các văn 

bản hướng dẫn thực hiện. 

Điều 29. Trách nhiệm của đơn vị, cá nhân chủ trì hoạt động tiêu chuẩn, 

hoạt động quy chuẩn kỹ thuật 

1. Đơn vị chủ trì hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật phải 

thực hiện đúng các quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện 

hành của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Đầu 

tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Luật Khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật và các văn bản hướng dẫn thực hiện và quy định cụ thể tại Thông tư này. 

2. Cá nhân chủ trì phải chịu trách nhiệm về các nội dung và kết quả hoạt động 

tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm báo 

cáo kết quả và thuyết minh số liệu quyết toán kinh phí thực hiện với đơn vị chủ trì. 

3. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm quản lý, theo dõi và thường xuyên kiểm 

tra tình hình thực hiện, chịu trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt quyết toán kinh phí 

ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật theo quy định pháp 

luật hiện hành, tổng hợp vào báo cáo quyết toán của cơ quan, đơn vị và gửi cơ 

quan chủ quản để tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 30. Tổ chức thực hiện 

Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 
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có trách nhiệm lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 

nước lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho hoạt 

động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm đúng mục đích, đúng quy 

định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu hiện hành và chịu sự kiểm tra, kiểm 

soát của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Điều 31. Điều khoản chuyển tiếp 

Dự toán chi hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật từ nguồn 

kinh phí ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày hiệu lực của 

Thông tư này thì tiếp tục được thực hiện theo dự toán đã được duyệt. 

Điều 32. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành. 

2. Trường hợp các quy định, văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Thông 

tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định nội dung 

tương ứng tại văn bản quy phạm pháp luật mới. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, 

hướng dẫn, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Quốc hội; 
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- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố; 

- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố; 

- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành 

pháp luật - Bộ Tư pháp; 

- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;  
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